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Họ và tên thí sinh……………………………….SBD……….. Lớp 11……

ĐỀ 1
Câu 1: ( 3đ ). Phân biệt sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính ở thực vật ?
Câu 2: ( 3đ ). Trình bày nơi sản xuất, tác động sinh lý của hooc môn sinh dục ( ở người ) và hoocmôn Ecđixơn ( ở bướm ) ? Vì sao gà trống con bị cắt bỏ tinh hoàn thì phát triển không bình thường: Mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy và mất bản năng sinh dục ?.
Câu 3: ( 2đ ). Viết sơ đồ quá trình hình thành hạt phấn ( thể giao tử đực) ?

                       Nêu chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật ?.

Câu 4: ( 2đ ). Biến thái là gì? Phân biệt sinh trưởng, phát triển ở người và ở châu chấu ? 
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Câu 1: (3đ):

	Điểm phân biệt
	Sinh sản vô tính ở thực vật
	Sinh sản hữu tính ở thực vật
	Điểm

	Khái niệm
	- Nêu khái niệm
	- Nêu khái niệm
	0.5đ

	Cơ sở tế bào
	- Nguyên phân và phân hóa tế bào
	- Giảm phân tạo giao tử 

- Thụ tinh hình thành hợp tử (2n)

- Nguyên phân và phân hóa tế bào
	1đ

	Đặc điểm di truyền
	- Con mang đặc điểm di truyền giống nhau và giống mẹ.

- Ít đa dạng về mặt di tryền
	- Con mang đặc điểm di truyền của cả bố và mẹ, có thể xuất hiện tính trạng mới

- Có sự đa dạng di truyền cao hơn.
	1.đ

	Ý nghĩa
	- Tạo ra các cá thể thích nghi với điều kiện sống ổn định
	- Tạo ra các cá thể thích nghi với môi trường sống thay đổi.


	0.5đ


Câu 2: ( 3đ):

	
	Hoocmôn sinh dục
	Hoocmôn Ecđixơn
	Điểm

	Nơi sản xuất
	- Testostêrôn ( Tinh hoàn ).

- Ơstrôgen ( buồng trứng) 
	- Tuyến trước ngực
	0.5đ

	Tác động sinh lý
	- Nêu tác động sinh lý
	- Nêu tác động sinh lý
	1.5đ

	- Khi bị cắt bỏ tinh hoàn sẽ không sản sinh được Testostêrôn vì vậy không thể kích thích hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp như: Mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy, mất bản năng sinh dục.
	1đ


Câu 3: ( 2đ):

	- Viết sơ đồ đầy đủ quá trình hình thành hạt phấn ( Thể giao tử đực).
	1đ

	· Chiều hướng tiến hóa:

+ Cơ quan sinh sản chưa phân hóa ( Phân hóa   + Đv đơn tính ( Lưỡng tính

+ Tự thụ tinh ( Thụ tinh chéo.     + Thụ tinh ngoài ( Thụ tinh trong + Đẻ trứng ( đẻ con
	1đ


Câu 4: (2đ):

	- Nêu khái niệm biến thái
	0.5đ

	Sinh trưởng và phát triển ở người

· Đặc điểm: 

+ Con non có đặc điểm hình thái tương tự cơ thể trưởng thành

+ Gồm hai giai đoạn. Phôi thai và giai đoạn sau sinh

- Giai đoạn phôi thai: Hợp tử(2n) nguyên phân ( phôi phân hóa ( Thai nhi.

-Giai đoạn sau sinh:

+ Con non trải qua quá trình sinh trưởng và phát triển tạo nên cơ thể trưởng thành
	Sinh trưởng và phát triển ở châu chấu

- Đặc điểm: 

+ Ấu trùng:  đặc điểm hình thái, cấu tạo có một số điểm khác cơ thể trưởng thành.

+ Gồm hai giai đoạn. Phôi  và giai đoạn hậu phôi

- Giai đoạn phôi : Hợp tử(2n) nguyên phân ( phôi phân hóa ( ấu trùng.

- Giai đoạn hậu phôi:

+ Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác tạo nên châu chấu trưởng thành.

+ Ấu trùng khác châu chấu trưởng thành là chưa có cánh.
	1.5đ


